	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------------


	


BẢNG CUNG CẤP DỮ LIỆU GIÁO VIÊN 
(Dành cho trường Tiểu học)

Để chuẩn bị cho chương trình giáo dục mới, đề nghị các trường phổ thông cung cấp số liệu về giáo viên và học sinh của trường và dự kiến nhu cầu trong năm học 2019-2020 theo mẫu dưới đây.
1. Số liệu giáo viên thực tế năm học 2018-2019

	Số lượng giáo viên

	GV chia theo giới tính
	GV chia theo tuổi
	GV chia theo chuyên ngành

	
	
	

	
	
	Văn hoá
	Nghệ thuật

	Giáo dục thể chất
	Ngoại ngữ
	Tin học &Công nghệ
	Tổng số

	Nữ
	<=40
	 

 6
	2 

 
	 
	 
	 
	 8

	
	41-45
	 

 8
	 

 
	 
	1 
	 
	9 

	
	46-50
	 

 
	 

 
	 
	 
	 
	 

	
	51-55
	 

 
	 

 
	 
	 
	 
	 

	Nam
	<=45
	 

 3
	 

 
	1 
	 
	1 
	 5

	
	46-50
	 

 
	 

 
	 
	 
	 
	 

	
	51-55
	 

 1
	 

 
	 
	 
	 
	 1

	
	56-60
	 

 
	 

 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	18
	2
	1
	1
	1
	23


2. Dự kiến nhu cầu giáo viên năm học 2019-2020
	Môn học
	Văn hoá
	Nghệ thuật

	Giáo dục thể chất
	Ngoại ngữ
	Tin học &Công nghệ
	Tổng số

	Số lượng
	24
	2
	1
	1
	1
	29


3. Thông tin giáo viên và học sinh các năm học trước

	Năm học
	Số học sinh
	Số lớp
	Số giáo viên

	2012-2013
	334
	13
	21

	2013-2014
	369
	14
	21

	2014-2015
	407
	14
	23

	2015-2016
	466
	15
	23

	2016-2017
	487
	16
	23

	2017-2018
	491
	16
	22

	2018-2019
	535
	17
	23


4. Thông tin củatrường


    - Trường: Trường Tiểu hoc Tam Kỳ
    - Phòng GD quận/ huyện:Kim Thành
     - Sở giáo dục và đào tạoTỉnh: Hải Dương
     - Địa chỉ: xã Tam Kỳ- Kim Thành- Hải Dương
     - Số điện thoại liên hệ: 02203.724254
